
PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0041 - 10 - 00) 

 

STT Chủng loại quạt Kiểu quạt 
Nhãn 

hiệu 

 Cấp bảo 

vệ chống 

giật điện 

Thông số kỹ thuật 

1 Quạt bàn B-388 LiFan II 220V-50Hz-45W 

2 Quạt bàn B-398 LiFan II 220V-50Hz-45W 

3 Quạt bàn GN-4 LiFan 0 220V-50Hz-18W 

4 Quạt kẹp  K-106 LiFan 0 220V-50Hz-18W 

5 Quạt hộp HO-MI LiFan 0 220V-50Hz-18W 

6 Quạt đứng Đ-16RC 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-50W 

7 Quạt đứng  Đ-16RC-H 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-50W 

8 Quạt đứng Đ-16CT 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-45W 

9 Quạt đứng Đ-V1 LiFan II 220V-50Hz-45W 

10 Quạt đứng Đ-416 LiFan II 220V-50Hz-45W 

11 Quạt đứng công nghiệp Đ-18CN LiFan 0 220V-50Hz-55W 

12 Quạt lửng QL-116 LiFan II 220V-50Hz-45W 

13 Quạt lửng QL-316 LiFan II 220V-50Hz-45W 

14 Quạt lửng QL-616 LiFan II 220V-50Hz-45W 

15 Quạt tháp  QTW-1RC LiFan II 220V-50Hz-40W 

16 Quạt tháp  QTW-118 LiFan II 220V-50Hz-18W 

17 Quạt tháp  QTW-228 LiFan II 220V-50Hz-25W 

18 Quạt tháp  QTW-1 LiFan II 220V-50Hz-35W 

19 Quạt treo  TE-1688 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-50W 

20 Quạt treo  TE-1689 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-50W 

21 Quạt treo  T-O LiFan II 220V-50Hz-45W 

22 Quạt treo  T-CT LiFan II 220V-50Hz-45W 

23 Quạt treo  T-N LiFan II 220V-50Hz-45W 

24 Quạt treo  T-DT 
LiFan; 

DolPhin 
II 220V-50Hz-45W 

25 Quạt treo  T-162H LiFan II 220V-50Hz-45W 

26 Quạt treo  T-161 LiFan II 220V-50Hz-45W 

27 Quạt treo công nghiệp  T-20CN LiFan 0 220V-50Hz-90W 

28 Quạt treo công nghiệp  T-18CN LiFan 0 220V-50Hz-55W 

29 Quạt hút HD-12 LiFan 0 220V-50Hz-15W 

30 Quạt hút HD-15 LiFan 0 220V-50Hz-32W 



31 Quạt hút HD-20 LiFan 0 220V-50Hz-28W 

32 Quạt hút HD-25 LiFan 0 220V-50Hz-30W 

33 Quạt hút HD-30 LiFan 0 220V-50Hz-32W 

34 Quạt hút HT-20A LiFan 0 220V-50Hz-25W 

35 Quạt hút HT-20B LiFan 0 220V-50Hz-25W 

36 Quạt hút HT-30B LiFan 0 220V-50Hz-35W 

37 Quạt trần đảo TĐ-16 
LiFan; 

DolPhin 
0 220V-50Hz-45W 

38 Quạt trần đảo TĐ-18 LiFan 0 220V-50Hz-55W 

39 Quạt hơi nước LF-308 LiFan II 220V-50Hz-72W 

40 Quạt hơi nước  LF-308RC LiFan II 220V-50Hz-72W 

 

            

GIÁM ĐỐC 

 


